
NGUYỄN THỊ MINH TRÂM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM
LỚP:

MÔN:

CÐ Đ, ĐT 16ĐTG

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

PHÒNG ĐÀO TẠO

HỌC KỲ: 5

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

9321610282.21746

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
T.KẾT

L1
THI
L2

THI
L1

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.06.05.010.022/09/97BảoNguyễn Lê Thái03031516671

6.16.06.07.028/01/97BonVõ Văn03031516692

6.06.05.010.004/04/97DũngHà Minh03031516783

4.93.06.010.017/06/97HậuKhưu Minh03031516894

7.48.06.010.016/03/97HưngNguyễn Lê Hoàng03031516995

6.17.04.010.004/02/1998ĐạtPhạm Đại Hồng03031610186

4.42.06.010.022/09/1998HiểnLê Hoàng03031610247

5.65.06.07.024/04/1998HuyHồ Quang03031610318

6.57.05.010.024/10/1998HuyLê Sỹ03031610329

6.06.05.010.017/11/1997MạnhPhạm Đức030316105310

5.95.06.010.002/01/1997NghĩaĐinh Công030316105511

6.06.05.010.010/12/1998NhânDương Hoàng030316105812

6.67.06.07.029/01/1998QuangVăn Nhật030316106713

6.17.04.010.015/02/1998SangLê Cảnh030316107414

5.44.06.010.030/06/1998SangVũ Lê Thanh030316107615

6.17.04.010.029/01/1998SỹTrần Văn030316107816

5.95.06.010.012/09/1998VinhĐoàn Phước030316109917

6.68.04.010.020/08/1998CôngNguyễn Văn030316110718

6.97.06.010.012/06/1998GiangMai Thanh030316112219

7.88.07.010.028/10/1998HảiNguyễn Thanh030316112520

6.97.06.010.004/11/1997ThuậnTrần Quốc030316117921

7.37.07.010.010/05/1998ViệtLê030316119222

7.48.06.010.028/01/1998ViệtPhạm Văn Quốc030316119323

6.86.07.010.005/04/1998BảoNguyễn Thái030316159724

6.97.06.010.015/10/1997ChươngLý Minh030316159925

5.95.06.010.002/05/1998CườngTrương Minh030316160226

6.57.05.010.018/04/1998DươngVũ Bình030316160527

5.95.06.010.017/02/1998ĐạoLê Quang030316160728

6.46.06.010.031/07/1998ĐạtĐặng Tấn030316160829

6.57.05.010.011/01/1998ĐạtNguyễn Thành030316161030

5.95.06.010.024/05/1998GiangPhạm Trường030316161431

7.48.06.010.023/01/1998HậuHồ Xuân030316161732

7.48.06.010.029/07/1998HậuPhan Trung030316161833
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6.46.06.010.020/10/1998HiếuTrần Minh030316161934

6.57.05.010.020/02/1997HoàiTrịnh Văn030316162035

7.48.06.010.005/03/1997HòaNguyễn Tân030316162236

6.46.06.010.012/01/1998HuyLê Bảo030316162437

6.57.05.010.006/02/1998HưởngVõ Ngọc030316162938

4.63.06.07.015/06/1997LânPhan Tường030316163639

6.46.06.010.001/04/1998LộcNguyễn Quang030316164040

6.57.05.010.007/12/1998MẩnNguyễn Minh030316164141

5.65.06.07.025/08/1998MinhTrần Công030316164242

5.66.04.010.001/04/1998NghĩaĐỗ Trọng030316164343

5.95.06.010.019/01/1998NguyễnLê030316164444

6.97.06.010.014/11/1998NhựtNgô Quang030316164745

5.87.04.07.011/11/1998NhựtNguyễn Minh030316164846

6.16.06.07.030/08/1998PhongLâm Quốc030316165047

5.95.06.010.026/01/1998PhúcNguyễn Hoàng030316165248

6.46.06.010.009/04/1998PhúcPhạm Văn030316165349

7.48.06.010.025/08/1998PhươngNguyễn Minh030316165450

2.30.04.07.015/03/1998TàiTrần Văn030316165951

6.46.06.010.019/10/1998ThanhNguyễn Châu030316166152

5.66.04.010.005/10/1998ThiTrương Khả030316166853

6.16.06.07.028/05/1998ThưNguyễn Thị Minh030316167054

5.55.05.010.011/10/1998TiềnMai Thanh030316167255

7.08.05.010.008/09/1998TínNguyễn Trung030316167456

6.67.06.07.015/09/1998ToànNguyễn Thanh030316167757

6.06.05.010.023/10/1998TrọngNguyễn Minh030316168258

4.63.06.07.018/12/1998TrườngBiện Ngọc030316168459

5.66.04.010.019/02/1998VươngVõ Huỳnh Quốc030316169260

1(1.7%)4(6.7%)15(25%)31(51.7%)9(15%)0(0%)0(0%)60(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN THỊ MINH TRÂM

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 08 tháng 01 năm 2019
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